
ỦY BAN NHÂN DÂN                    Biểu số 116/CK TC-NSNN

PHƯỜNG 2

NỘI DUNG THU QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU 11.581.747.581 TỔNG SỐ CHI 10.768.482.877

I. Các khoản thu phường hưởng 100% 318.657.555 I. Chi đầu tư phát triển: 0

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 2.810.389.631 II. Chi thường xuyên 9.905.540.151

III. Thu bổ sung 6.780.838.000
III. Chi chuyển nguồn của ngân 

sách xã sang năm sau (nếu có)
645.442.575

- Bổ sung cân đối 4.997.500.000

- Bổ sung có mục tiêu 1.783.338.000

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 0 IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 217.500.151

V. Thu viện trợ 0

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của 

ngân sách phường (nếu có):                           
1.671.862.395

Kết dư ngân sách 813.264.704

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày  05/8/2024 của UBND Phường)



ỦY BAN NHÂN DÂN                    Biểu số 117/CK TC-NSNN

PHƯỜNG 2

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

7.942.500.000 7.942.500.000 11.581.747.581 11.581.747.581 145.82% 145.82%

I 340.000.000 340.000.000 318.657.555 318.657.555 93.72% 93.72%

300.000.000 300.000.000 224.927.500 224.927.500 74.98% 74.98%

40.000.000 40.000.000 68.741.000 68.741.000 171.85% 171.85%

-                       24.989.055 24.989.055

II 2.455.000.000 2.455.000.000 2.810.389.631 2.810.389.631 114.48% 114.48%

1 2.455.000.000 2.455.000.000 2.810.389.631 2.810.389.631 114.48% 114.48%

800.000.000 800.000.000 918.691.174 918.691.174 114.84% 114.84%

675.000.000 675.000.000 705.125.000 705.125.000 104.46% 104.46%

980.000.000 980.000.000 1.186.573.457 1.186.573.457 121.08% 121.08%

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

III

IV 150.000.000 150.000.000 1.671.862.395 1.671.862.395 1114.57% 1114.57%

V 0 0 0 0

VI 4.997.500.000 4.997.500.000 6.780.838.000 6.780.838.000 135.68% 135.68%

4.997.500.000 4.997.500.000 4.997.500.000 4.997.500.000 100.00% 100.00%

0 0 1.783.338.000 1.783.338.000

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG

Phí, lệ phí

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

STT
SO SÁNH (%)DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   150/QĐ-UBND ngày  05/8/2024 của UBND Phường)

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%):

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đóng góp của nhân dân theo quy định

TỔNG THU

Các khoản thu 100% :

B

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

Thu phạt tịch thu khác theo quy định

 theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Các khoản thu phân chia 

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách

 - Thu bổ sung có mục tiêu

Thu chuyển nguồn

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

Thu kết dư ngân sách năm trước

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên



                   Biểu số 118/CK TC-NSNN

TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

A 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

7.942.500.000 7.942.500.000 10.768.482.877 0 10.768.482.877          135.58            135.58 

1 379.000.000 379.000.000 302.506.000 302.506.000            79.82              79.82 

2 0 0  0 

3 0 0  0 

4 48.800.000 48.800.000 48.406.000 48.406.000            99.19              99.19 

5 80.000.000 80.000.000 43.634.988 43.634.988            54.54              54.54 

6 40.000.000 40.000.000 34.075.000 34.075.000            85.19              85.19 

7 50.000.000 50.000.000 29.815.000 29.815.000            59.63              59.63 

8 200.000.000 200.000.000 1.745.220.000 0 1.745.220.000          872.61            872.61 

9 4.962.820.000 4.962.820.000 5.525.713.163 0 5.525.713.163          111.34            111.34 

10 2.026.880.000 2.026.880.000 2.176.170.000 2.176.170.000          107.37            107.37 

11 0 0

12 155.000.000 155.000.000 0

13 645.442.575 645.442.575

217.500.151        217.500.151   

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày   05/8/2024 của UBND Phường)

Nộp trả ngân sách cấp trên

DỰ TOÁN SO SÁNH QT/DT (%)

Đơn vị: đồng

Chi Y tế 

QUYẾT TOÁN

STT

B

TỔNG CHI

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 

sau

Chi cho công tác xã hội

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền thanh

Chi thể dục, thể thao

Chi bảo vệ môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 2

Chi khác

Dự phòng

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động các cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể

Trong đó: 

Chi giáo dục

Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ

NỘI DUNG



                   Biểu số 119/CK TC-NSNN

Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồn đóng 

góp

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  150/QĐ-UBND ngày  05/8/2024 của UBND Phường)

Trong đó: hoàn thành trong năm

Giá trị đã thanh toán năm 2023

1. Công trình chuyển tiếp

2. Công trình khởi công mới

Tổng số

Trong đó 

nguồn 

đóng góp

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

TỔNG SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 2

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12/2023



22.192.881 21.500.000 0 26.756.097 25.282.000 1.474.097

22.192.881 21.500.000 0 26.756.097 25.282.000 1.474.097

22.192.881 21.500.000 0 26.756.097 25.282.000 1.474.097

0 0 0 0 0 0

0 0

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

                 Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

THU

Đơn vị: đồng

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa

CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 2

NỘI DUNG
CHÊNH LỆCH 

(+) (-)

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày   05/8/2024 của UBND Phường)

Biểu số 120/CK TC-NSNN

TỔNG SỐ

1. Các quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách

+ Bến bãi

KẾ HOẠCH

THU

THỰC HIỆN

CHÊNH LỆCH 

(+) (-)

+ Chợ

2. Các hoạt động sự nghiệp

CHI
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